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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm 
gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như:
+ Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường 
(có giấy hoặc vải lót sau),
+ Làm dưới dạng rời,
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự;
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ;
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng 
thủy tinh;
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng.

1621(Chính)

2. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
- Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong ngành xây dựng, cụ thể:
+ Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng,
+ Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại 
nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng,
+ Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có 
hay không các phụ kiện bằng kim loại như bản lề, khoá...
+ Cầu thang, hàng rào chắn,
+ Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc,
+ Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm.
- Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, 
chủ yếu bằng gỗ;
- Sản xuất nhà gỗ di động;
- Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân).

1622

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
HOME STYLE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOME STYLE PRODUCE AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOME STYLE PAT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902123196
Email:

Fax:
Website:
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3. Sản xuất bao bì bằng gỗ
- Sản xuất thùng gỗ, hòm, thùng thưa (sọt), thùng hình ống và 
các đồ đựng bằng gỗ tương tự;
- Sản xuất tấm nâng hàng, thùng nâng hàng và tấm nâng hàng 
khác bằng gỗ;
- Sản xuất thùng tròn, bình, chum và các sản phẩm thùng bằng 
gỗ khác;
- Sản xuất thùng có dây cáp cuốn bằng gỗ.
- Sản xuất quan tài bằng gỗ.

1623

4. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
- Cưa, xẻ, bào và gia công cắt gọt gỗ;
- Xẻ mỏng, bóc vỏ, đẽo bào gỗ;
- Sản xuất tà vẹt bằng gỗ;
- Sản xuất sàn gỗ chưa lắp ráp;
- Sản xuất sợi gỗ, bột gỗ, vỏ bào, hạt gỗ.
- Làm khô gỗ.
- Tẩm hoặc xử lý hoá chất gỗ với chất bảo quản hoặc nguyên 
liệu khác.

1610
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5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
- Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, cụ thể:
+ Cán, tay cầm của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải,
+ Khuôn và nòng giày hoặc ủng, mắc áo,
+ Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ,
+ Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng 
gỗ,
+ Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm tương 
tự bằng gỗ,
+ Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, cuộn cuốn chỉ, 
máy xâu ren và các vật phẩm tương tự của guồng quay tơ bằng 
gỗ,
+ Các vật phẩm khác bằng gỗ.
- Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế như bã 
cà phê hay đậu nành;
- Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ;
- Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ;
- Sản xuất bộ phận giày bằng gỗ (như gót giày và cốt giày);
- Sản xuất cán ô, ba toong và đồ tương tự;
- Sản xuất bộ phận dùng trong sản xuất tẩu thuốc lá;
- Tranh khắc bằng gỗ.
- Chế biến bấc tự nhiên và các sản phẩm từ bấc ép;
- Sản xuất các sản phẩm từ bấc tự nhiên hoặc bấc ép, bao gồm 
tấm phủ sàn;
- Sản xuất dây bện, sản phẩm tết bện như thảm chùi chân, 
chiếu, thùng, hộp và tấm chắn;
- Sản xuất đồ giỏ bằng liễu gai và các đồ bằng bấc.
- Sản xuất đồ lưu niệm như tranh, gạt tàn thuốc, hoa... làm 
bằng tre.

1629

3/8Thời gian đăng từ ngày 13/05/2021 đến ngày 12/06/2021



6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ cho văn phòng, phòng làm 
việc, khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng và gia dụng;
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ cho nhà hát, rạp chiếu 
phim;
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho thiết bị vận tải bằng gỗ;
- Sản xuất ghế xôfa, giường xôfa và bộ xôfa;
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ trong vườn;
- Sản xuất đồ nội thất bằng gỗ đặc biệt cho cửa hàng: quầy thu 
tiền, giá trưng bày, kệ, ngăn, giá...
- Sản xuất đồ đạc văn phòng bằng gỗ;
- Sản xuất đồ đạc nhà bếp bằng gỗ;
- Sản xuất đồ đạc gỗ cho phòng ngủ, phòng khách, vườn...
- Sản xuất tủ gỗ cho máy khâu, tivi...
- Sản xuất ghế dài, ghế đẩu cho phòng thí nghiệm, chỗ ngồi 
khác cho phòng thí nghiệm, đồ đạc cho phòng thí nghiệm (như 
tủ và bàn);
- Sản xuất đồ đạc bằng gỗ cho y tế, phẫu thuật, nha sĩ và thú y;
- Sản xuất đồ đạc bằng gỗ cho nhà thờ, trường học, nhà hàng.
- Hoàn thiện việc bọc ghế và chỗ ngồi bằng gỗ bằng vật liệu 
dùng để bọc đồ đạc;
- Hoàn thiện đồ gỗ nội thất như phun, vẽ, đánh xi và nhồi đệm;
- Sản xuất đồ đỡ đệm bằng gỗ;
- Gia công một số chi tiết cho sản phẩm tủ thờ.
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại 
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100
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7. Hoàn thiện công trình xây dựng
- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà và công 
trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng,
- Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, 
khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật 
liệu khác,
- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt 
động tương tự,
- Lắp đặt thiết bị nội thất,
- Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp 
gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được...
- Xếp, lợp, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công 
trình khác như:
+ Lát sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm,
+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,
+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,
+ Lát sàn hoặc ốp tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa 
cương (granit), đá phiến...
+ Giấy dán tường,
- Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà,
- Sơn các kết cấu công trình dân dụng,
- Lắp gương, kính,
- Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng,
- Các công việc hoàn thiện nhà khác,
- Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền...

4330

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự:
+ Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu 
khác;
+Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: Giá sách, kệ... bằng 
gỗ, song, mây và vật liệu khác.

4649

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
+Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế bằng mọi loại vật liệu;
+ Bán lẻ đồ dùng nội thất tương tự: Kệ, giá sách...

4759

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
+ Bán buôn tủ, bàn, ghế văn phòng

4659
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11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
 + Hoạt động trang trí nội thất.

7410

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn tre, nứa;
- Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến.
- Bán buôn xi măng đen, xi măng trắng;
- Bán buôn clanhke.
- Bán buôn gạch xây, ngói lợp mái;
- Bán buôn đá, cát, sỏi;
- Bán buôn vật liệu xây dựng khác.
- Bán buôn kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm 
tường ngăn, cửa sổ, cửa ra vào...
- Bán buôn sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép;
- Bán buôn bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm.
- Bán buôn gạch lát sàn, gạch ốp tường;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị 
bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác...
- Bán buôn đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và 
cửa ra vào...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác. 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su,...

4663

13. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

14. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

15. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
-Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,...
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: Hạt, bột, bột nhão.
- Bán buôn cao su nguyên liệu (cao su thiên nhiên hoặc tổng 
hợp).

4669
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8.680.000.000 VNĐ

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Đồ ngũ kim;
- Bán lẻ gỗ cây và gỗ chế biến
- Sơn, véc ni và sơn bóng;
- Kính phẳng;
- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh;
- Thiết bị và vật liệu để tự làm.
- Máy cắt cỏ;
- Phòng tắm hơi.
- Bán lẻ đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa 
ra vào...;
- Bán lẻ dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác.
- Bán lẻ sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép;
- Bán lẻ bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm, bột 
màu...
- Bán lẻ kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm 
tường ngăn, vách ngăn, cửa sổ, cửa ra vào...
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói lợp mái;
- Bán lẻ đá, cát, sỏi;
- Bán lẻ sắt, thép xây dựng;
- Bán lẻ vật liệu xây dựng khác.
- Bán lẻ gạch lát sàn, gạch ốp tường;
- Bán lẻ bình đun nước nóng;
- Bán lẻ thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn 
tắm, thiết bị vệ sinh khác.
- Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su...

4752

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
+  Xuất nhập khẩu hàng hóa (Điều 28 Luật Thương Mại 2005

8299

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

20. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

21. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.
- Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

4730

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001085032005
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Giếng, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Giếng, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH TÙNG              Nam

21/08/1985 Kinh Việt Nam

03/12/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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